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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

ứ ệ ế ạ ừ ố ế ả
theo phương pháp glycol phân 

ọ , Đàm Thị ỹ Lương ọ Đỗ ớ
ệ ậ ệ ự ề – ệ ậ ệ ự 5 đường N6, phườ ệ

ủ Đứ ồ
TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Xốp polyurethane phế thải

Tái chế xốp polyurethane

Đứng trước nhu cầu sử dụng xốp polyurethane (PU) làm vật liệu cách nhiệt ngày càng tăng, nhu cầu tái 
chế và xử lý xốp phế thải một cách hợp lý, không ảnh hưởng môi trường cũng trở nên cần thiết và cấp 
bách. Trong đó, tái chế theo phương pháp glycol phân (glycolysis, nhằm phân hủy chuỗi polyurethane có 
cấu trúc polyme thành các polyol tái sinh nhờ sử dụng tác nhân glycol, đã thương mại hóa nhưng vẫn 
chưa được triển khai tại Việt Nam, cả ở quy mô phòng thí nghiệm. Trên cơ sở đó, trong bài báo này sẽ đề 
cập tới công nghệ chế tạo polyol tái sinh từ xốp PU cứng phế thải theo con đường glycol phân thông qua 
việc khảo sát lựa chọn tác nhân glycol, xúc tác và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình. Qua phân tích 
đánh giá kết quả thu được đã xác định được ethylene glycol (EG) và NaOH với hàm lượng 100
(% khối lượng so với xốp phế thải) là tác nhân, xúc tác phù hợp và quá trình glycolysis hiệu quả khi thực 
hiện ở 198 

 ớ ệ
 ổ

ộ ố ậ ệu polymer đa năng nhấ ở ả
năng sử ụ ều lĩnh vự ừ ạ ốp, sơn phủ
ớ ậ ệu bít nhét (sealant). Trong đó ố ế ản lượ
ụ ớ ấ ả ề cơ bả ốp PU thường đượ

ạ ố ứ ố ề ố ứ ấ ạ
ệ ố ẫ ệ ấ ả đượ

ủ ế ậ ệ ệ
ệt Nam có đầy đủ ạ ả ẩ ọi lĩnh 

ực trong đờ ố ộ ể ụng. Để ả ấ ố
ệ ả ậ ạ ệ

ố ệ ả
ố ế ả ủ ế ừ ả ấ ậ ệ

ạ ế ệ ả ẩm. Lúc đầ ố ế ải đượ ử ự
ế ằ ấ ặc đốt. Nhưng do khối lượ ấ

ấ ẽ ọng tài nguyên đất. Đồ ờ

ấ ả ấ ủy trong điề ệ ự ở ộ ố
nước châu Âu đã ban hành các quy đị ấ ử lý theo phương pháp 
này. Thiêu đố ừ ế ế ả ế ộ ị

ọng, nhưng cũng đang dầ ị ạ ỏ
ộ ố phương pháp hóa dùng để ế ố ế ả

ế ề các phương pháp này đượ ề ứu đề
ậ ọ hương pháp ầ điề ệ ả

ứng tương đố ắ ệ hương pháp g
ả ứ ớ ở ệt độ ả hương pháp a

ặp khó khăn khi áp dụ ở ệ hương pháp 
ẫn đang trong giai đoạ ứ Như vậ

có ưu thế hơn các phương pháp ự ế cũng 
phương pháp đượ ụ ộ ấ ế ớ ệ
này đã đượ ể ừ ững năm 1980, đã thương mạ

ả ấ
ả ả ứ

ả ứ ụ ả ứ
ữ như sau 
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Theo kết quả nghiên cứu của một số nhóm như 

ả ẩ ủ ồ ả ẩ ụ
carbamate, amine), tác nhân glycol dư ả ẩ ế
ố ế ải theo con đườ ể ử ụ
ệ ế ộ ầ ệ để ổ
ợ ố ả
ấ ấp hơn 35 ớ

ộ ố ệ ỷ ệ ử ụ ỗ ợ ớ
thương mạ ể lên đế

ề ử ố ế ả ạ ệ ả
ủ ối năm ỉ ạ ỉ ụ
ận như Đồ ần Thơ hưa ấ ệ ố ế ả

ỏ ạ ả ắ ệ ạ ố ẫn đang nằ ả
ạ ự ặc được đổ ỏ ớ ả ạ

ở ậ ết theo quy đị . Sau đó, chúng sẽ đượ ấ ặ
thiêu đố ớ ả ắ ạ ạ ần Thơ, theo Chi 
ụ ả ệ Môi trườ ỉ ần Thơ, xố ế ả ằ ớ

ả ạ ạ ỉ ầu như tấ ả ải đượ ậ ế
ề Nhà máy đốt rác phát điệ ần Thơ củ ệ ữ
ạn Năng lượng Môi trườ ần Thơ, sau đó sẽ được đố

năng lượng dướ ạng điệ tính tới nay, công nghệ tái chế 
xốp PU phế thải vẫn chưa phát triển tại Việt Nam, chưa có công trình 
nghiên cứu nào về tái chế xốp PU theo con đường hóa học. Xốp phế 
thải được thải bỏ hoặc được tập kết chung với rác thải rắn sinh hoạt 
và sau đó được xử lý như các phương án vừa nêu như đốt bỏ hoặc 
chôn lấp.

 ục đích củ ứ

ự ệ ế ốp PU theo con đườ
ở ệ ạ ền đề để hướ ớ

bướ ế ế ố ụ ụ ả ấ
ố ở ệ ệ

ố ậ ả ẽ ải đánh giá các điề ệ ảnh hưở
quá trình glycolysis, qua đó tối ưu hóa điề ệ

 ậ ệu và phương pháp nghiên cứ
 ậ ệ

ộ ố ế ị ậ ệ chính đượ ử ụ như ả

 ự ệ ả ứ

ự ệ ả ứ ế ị
1 lít như Hình 1.

ả ế ị ậ ệ
Thiết bị/nguyên vật liệu Thông số kỹ thuật

Máy nghiền xốp PU Xuất xứ Việt Nam;

Nồi phản ứng dung tích 1 
lít và các thiết bị đi kèm

Chất liệu thủy tinh, có thể gia 
nhiệt trên 300 C; xuất xứ Hàn 
Quốc

Xốp PU phế thải Từ tủ lạnh cũ, container lạnh cũ 

Tỷ trọng 1,111 xuất xứ Trung 
Quốc
Độ tinh khiết ≥ 99 %; xuất xứ 
Trung Quốc

NaOH dạng rắn Độ tinh khiết ≥ 99%; xuất xứ 
Trung Quốc
Độ tinh khiết ≥ 99,38%; xuất xứ 
Việt Nam
Độ tinh khiết ≥ 93%; xuất xứ 
Hàn Quốc
Độ tinh khiết ≥ 99,5%; xuất xứ 
Trung Quốc

Dung dịch chuẩn NaOH 1N Xuất xứ Duksan, Hàn Quốc

ì ự ệ ả ứ

 Phương pháp nghiên cứ

ứu đã áp dụ ộ ố ẩn để
đánh giá ất lượ ủ ệ ả ẩ ụ ể như sau
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ỉ ố ủ ẫ ử được xác đị
ẩ A, trên cơ sở ả ứ ữ

ớ ự ặ ủa pyridine, lượng acetic acid đượ ả
ứ ẽ đượ ẩn độ ờ ị ẩ

ỷ ọ được xác đị ẩ ử
ụ ỷ ọ ạ ủ

Độ ớ được xác đị ẩ ử
ụ ế ị đo nhớ ạ

ổ ứ ủ ẫu, đặ
ệ ủ ố ủ
ợ ất thơm/nhân thơm ể ự ổ ủ ả
ẩm để đánh giá mức độ ể ứ – –

ức độ ể – – như sau

X = 1 −
Cường độ hấp thụ − NCOO (trong  sản phẩm)

Cường độ hấp thụ − CH (trong nhân thơm ở sản phẩm
Cường độ hấp thụ − NCOO (trong  xốp)

Cường độ hấp thụ − CH (trong nhân thơm ở xốp)
ố ứ đượ ế ạ ớ ỷ ệ thương 

ạ ổng lượ 10 g; lượ

ử ụ ế ạ ố ố ự
sau đó xác đị ối lượ ủ ố ạ olyol thương 

ạ ại đã đượ ộ ẵ ớ ụ

 ế ả ả ậ

ấ ỳ ả ứ ọc nào cũng đề ị ảnh hưở ở ộ
ố ế ố ất đị á trình glycolysis cũng ậ ế ố ẽ ả

hưở ấ ớ ớ ấ ủ ả ẩm thu đượ
ạ ứ ẽ ả ảnh hưở ủ

ế ố ệt độ ờ đế ả
ứ ố định điề ệ ả ứ ả ừ ế ố

ả
Trong đó, hàm lượng tác nhân đượ ỷ ệ ối lượ

ố ế ải, hàm lượng xúc tác thì đượ
ối lượ ủ ới lượ ế ả ử ụ

ả Điề ệ ự ệ ả ứ ả ảnh hưở ủ ế ố

ế ố ả ỷ ệ ố
ả

ệt độ ạ Hàm lượ ờ ả ứ ờ

ạ
Hàm lượ

ạ
Hàm lượ

ờ ả ứ

 ứ ự ọ ợ

ả đã chọ ộ ố ấ ử
ệt độ ả đế như

để ả ự ả ấ ế
ả ứ Đ ề ệ ự ệ ả ứ được đề

ậ ả ộ ố ứ ỉ ằng dướ
ệ ả ầ ế ớ ệt độ ắ

đầ ủ ủ ợ ấ ế
ế ả ứ ạ ệt độ ủ

ế ự ọ ằ ế ả ứ ạ ệt độ
ủ ệc đánh giá lạ

ề ậ ẽ ố đị ệt độ ủ ấ ả ả ứ
ệt độ ấ ấ ố

ệc đánh giá lự ọ ợ đượ ự
ệ ằ ậ ảng tính điể theo thang 100 điể ự

ệ ế
ả năng hòa tan xố ế ả ử ệ ậ ấ

ỷ ệ ậ ớ ệt độ ủ ế
ấ ủ ả ẩm thu được, trong đó quan trọ ấ

độ ể ỉ ố ế
ả năng tạ ố ới, đánh giá thông qua thể ố

ạ ế
ố ứng tái sinh đượ ế ạ ừ

ắc, độ ịn, độ ứ ố ố ớ ố ạ ừ
thương mạ ì

ì ừ ố ế ải cho đế ố ừ polyol tái sinh thu đượ ờ
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ả ấ ủ ệ ả ẩ ớ

Mẫu
Tính chất sản phẩm đồng

Nhiệt độ sôi của V xốp tái 

Tỷ trọng Độ nhớt mPa.s

ừ đó, lậ ảng đánh giá lự ọn tác nhân glycol cho quá trình glycol phân theo các tiêu chí đã đề ậ

ả ảng điểm đánh giá xế ạ ự ọ

Mẫu Tính chất sản phẩm (điểm)
(điểm)

Nhiệt độ sôi
(điểm)

Thể tích xốp tái 
(điểm) Tổng điểmTỷ trọng Độ nhớt

Thang điểm

Như vậ ế ả đánh giá ả ẩ
ệu đầ ề ấ ả năng hòa tan xốp và đượ

ả ả ả đã thiế ập đượ ảng đánh giá xế
ạ ả ảng điểm đánh giá xế ạ ự ọ

Theo đó, Ethylene glycol (EG) là tác nhân glycol có xế ạ
ố ế ả ợ ớ ộ ố ứu trước đó, cho rằ

ợp cho quá trình glycolysis đố ớ ố ứ

 ứu đánh giá hàm lượ ối ưu

ế ệ ự ọ ở ụ
ậ ấ ả ứ ở ệt độ ủ ẽ tăng khả năng hòa 

ố ế ả ậ ả ố đị ệt độ ả ứ
ạ C, đúng bằ ệt độ ủ ả

ọ ờ 5 h để đả ả ả ứ ả ộ ố
ứ ằ ờ ả ứ

ả
ề ỉ ệ ử ụ ố ế ả ộ ố ệ

đề ậ ỉ ệ ố ưu ặ ặ
… Do đó, ả ả ỉ ệ ả như sau:

ố ế ả ề ối lượ Tính chất của 
sản phẩm cũng như tỉ lệ giữa EG ngưng tụ sau chưng cất sản phẩm 
glycolysis và EG đầu vào được trình bày trong Bảng 5.

ả ấ ủ ả ẩ ả ứ khi thay đổ ỷ ệ ố

Sản phẩm Tỷ lệ EG: 
xốp

Tính chất sản phẩm Tỷ lệ
EG chưng/EG đầu vào, %Tỷ trọng Độ nhớt, mPa.s

Polyol thương phẩm (đã trộn)
EG thương mại
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ạ ả ảng điểm đánh giá xế ạ ự ọ

Theo đó, Ethylene glycol (EG) là tác nhân glycol có xế ạ
ố ế ả ợ ớ ộ ố ứu trước đó, cho rằ

ợp cho quá trình glycolysis đố ớ ố ứ

 ứu đánh giá hàm lượ ối ưu

ế ệ ự ọ ở ụ
ậ ấ ả ứ ở ệt độ ủ ẽ tăng khả năng hòa 

ố ế ả ậ ả ố đị ệt độ ả ứ
ạ C, đúng bằ ệt độ ủ ả

ọ ờ 5 h để đả ả ả ứ ả ộ ố
ứ ằ ờ ả ứ

ả
ề ỉ ệ ử ụ ố ế ả ộ ố ệ

đề ậ ỉ ệ ố ưu ặ ặ
… Do đó, ả ả ỉ ệ ả như sau:

ố ế ả ề ối lượ Tính chất của 
sản phẩm cũng như tỉ lệ giữa EG ngưng tụ sau chưng cất sản phẩm 
glycolysis và EG đầu vào được trình bày trong Bảng 5.

ả ấ ủ ả ẩ ả ứ khi thay đổ ỷ ệ ố

Sản phẩm Tỷ lệ EG: 
xốp

Tính chất sản phẩm Tỷ lệ
EG chưng/EG đầu vào, %Tỷ trọng Độ nhớt, mPa.s

Polyol thương phẩm (đã trộn)
EG thương mại

Như đã nêu, sả ẩ ả ứ ồ
(carbamate, cũng chính là các urethane thấ ử ớ
EG dư… ỗ ợ ợ ấ ử ớn do đó sả ẩ
ẽ ỷ ọ và độ ớ ớn hơn EG. 
ủ ế ạ ấ ử, nên càng tăng 
ử ụng EG thì lượ ạ ề Do đó xu hướ ỷ
ọng và độ ớ ủ ả ẩ ả ứ ảm khi hàm lượ ử
ụ ăng là hợ Polyol thương mại đã trộ ẵ ớ ộ ố ụ

và là 1 polymer do đó có tỷ ọng và độ ớ ớn hơn EG thương mạ
hi tăng EG, khả năng ủ ố ế ả ẽ tăng, tứ

ể ị ễ ạnh làm hàm lượ
ả hàm lượ polyol tăng & cộng thêm lượng EG dư chưa phả

ứ ỉ ố ớ , làm tăng giá trị
Như vậ ệ đánh ự ọ hàm lượ ợ

ậ khó. Tuy nhiên nhìn vào xu hướng độ ớ ả ả
ủ ứ ậ ấ

lượ ử ụ ớ ớ ố ế ả đã 
ế ử ệ chưng cấ ồi EG dư ế ả ấ ả

ứ ớ ỷ ệ ử ụ ố ằ thì lượ
dư thu hồi đượ ới lượng EG đầ ố

ể ấ ận được, nghĩa ỷ ệ ử ụ ố
ối ưu là

 ứ ự ọ ệt độ ả ứ ợ

ham khảo kết quả nghiên cứu của một số nhóm nhận thấy, 
nhóm nghiên cứu D.Simon đưa ra khoảng tối ưu là 160 ÷240 
thấp hơn thì quá trình xảy ra chậm, hàm lượng thu được 
thấp; trong khi đó nhiệt độ cao hơn thì có thể xảy ra bay hơi phần 

glycol còn dư và phản ứng thứ cấp xảy ra nhiều hơn
ằ ếu dướ

ạ ẽ ấ ế ẽ ả ả
ứ ụ ố ớ

ăn cứ để ự ọ ệ độ ả như 
ố ả ứ ả ở

Tác nhân EG đượ ử ụ ệt độ ố
ế ả ể ắt đầ ủ ệ ở

ế ả ừ ộ ố ứ ự ệ
ố ứ ở ớ ủ

ế ớ ố ề ở ử ụ
ể ố ứ ở

Như vậ ờ ả ế ả ứ ả ấ
ả ọ ệt độ ợ

glycolysis đúng bằ ệt độ ủ ừa đả
ả ằ ả ệt độ ủ ả ứ ế

ủ ệ ừ ợ ớ ế
ả ứu đánh giá củ ứu như Murai; 

Modesty; P.Zhu…

 ứ ự ọ ợ

Đố ớ ả ứ ọc, đặ ệ ữu cơ thì 
ế ỷ ệ ử ụ ất ít nhưng luôn cầ ộ ố

ứ ề quá trình glycolysis đố ớ ố ể

ồ
ề ạ ẽ

ối octoate…Trên cơ sở đó, nhóm nghiên 
ứ ọ ộ ố ổ ến và có tính đạ ện để ả

ử ụ

ả ấ ủ ả ẩ ả ứng glycolysis khi thay đổ ạ

Mẫu Loại xúc tác ời gian xốp Thời gian tan lượng xốp 
cuối Tỷ trọng Độ nhớt 

ế ả đánh giá chất lượ ả ẩ ớ ệ
tượ ốp đượ ả ấ ủ ả

ẩ ả ứng glycolysis khi thay đổ ạ ấ
ử ụ ả

ẩm thu được đề ị ỷ ọng và độ ớ ấ ấ ờ
ố ắ ấ

ơ chế ả ứ ử ụ ạ
ố rướ ẽ ấ ạ ợ

ấ ợ ất này sau đó mớ ấ ế ạ
ả ẩ ồ ạ ả ẩ ố

Natri acetate NaAc và Triethylamine TEA đề ả năng tạ
ứ ớ ợ ấ ữu cơ ạ

ạ ằ ủ ạ ềm, đồ ờ ạ
ệ ứ ạ ất là TEA, do đó hiệ ả ẽ

ằ ế ả thu đượ ấ ấ ả ố ủ
ả ẩ ử ụng 2 xúc tác này đề ố ằ ử ụ
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ệ ứng không gian đã làm giả ệ ả ủ ố ế ả
ện tượ ạ ả ện tượng urethane chưa chuyể

tăng, làm hàm lượ ả ộ ớ ự ồ ạ ủ ề
ợ ất khác nhau có xu hướng tăng. Do đó HV, độ ớ ỷ ọ

ử ụng NaAc và TEA tăng hơn so vớ ử ụ

ì Cơ chế ả ứ ử ụ ạ

Riêng đố ớ ả ứ ể ả đế ế
ệ ể ệ ỗ ầ ệ
ị ạ ố ắ ế ị ồ ớ ố

ạ ấ ạ ị ở đáy, không đủ ả ứ
ố ế ả ần như không thể ỉ cho đượ

% lượ ố
Như ậ ế ố ạ ệ ứ ảnh hưở

ớ ệ ả xúc tác. Đố ớ ặ ạ
ạ hơn KOH nhưng không đáng kể, trong khi đó khối lượ

ử ủ ấ ầ ủ ậ ể ấ ạ ế
đáng kể ề ệ ứ . Đây là nguyên nh ả ệ ả

ủ ới NaOH, nhưng không đáng kể Tương tự như 
ả ự ợ ất trung gian trướ ạ

ở ẽ lâu hơn ớ do đó ỷ ọng và độ
ớ ủ ả ẩ ả ứ ử ụng xúc tác KOH cao hơn khi sử

ụ ẽ ạ ồ ạ ả ẩ ử
ụng KOH lâu hơn so vớ ứ ạ ợ ấ ồ ạ

hơn nên ị ủ ủ ả ẩ ả ứ ử ụ
cũng sẽ cao hơn ử ụng NaOH và cũng không đáng kể

ề ả năng hòa tan xố ỏ ạ
ợ ờ ế ố ắ

ấ ế ả này cũng tương tự như kế ả ứ ủ
Như vậ ệ ả ả năng 

ử ụ ố ấ ố các xúc tác đánh giá

 ứu đánh giá hàm lượ ợ

ả ộ ố ứ như sau:
ứ đã khả ả hàm lượ

ừ đế ối lượ ới lượ ố ế ả ử ụ
ủ ằng hàm lượ

ợ ả
ủ ỹ

ể ử ụ ặ ớ
lượ

Do đó đã ả ả lượ
– – – – – ối lượ ố ế ả Kết quả phân tích

tính chất sản phẩm cũng như khả năng hòa tan xốp phế thải như 
ảng 7. Tính chất của sản phẩm phản ứng glycolysis khi thay 

đổi lượng xúc tác NaOH .

ả ấ ủ ả ẩ ả ứng glycolysis khi thay đổi lượ

Mẫu Lượng xúc tác, 
Khả năng hòa tan xốp

Độ nhớt, mPa.s Tỷ trọngThời gian xốp 
tan hết, phút

Thời gian hòa tan xốp 
cho lần cuối, phút

ế ả ấ ời gian để ố ết, độ ớ ỷ ọ
HV đề ả ầ tăng hàm lượ ừ 0,5 đế

ị ẫn xu hướ ả ớ ử ụ
đó đạ tăng lại nhưng vẫ ỏ hơn khi sử
ụ

chưa thấ ệ ả ủ ậ
ả năng hòa tan xố chưa tố ả ẩ ả ứ ần như 

ồ ấ ề ầ ở ề ạng thái, đó là ốp chưa 

ả ứ ạ ắ ỏ chưa phả ứ ớn. Do đó độ
ớ ỷ ọ ủ ả ẩm cao, HV thì đóng góp bở ề

ớ ệ ả ả
năng hòa tan xốp nhanh hơn, xố ạnh hơn nên sả

ẩ ở ức độ loãng cũng tăng ứ ể
ầ ả ứ ảy ra hoàn toàn hơn – nghĩa 

là hàm lượng repolyol tăng ần không đổ ộ ớ ệ ấ
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ệ ứng không gian đã làm giả ệ ả ủ ố ế ả
ện tượ ạ ả ện tượng urethane chưa chuyể

tăng, làm hàm lượ ả ộ ớ ự ồ ạ ủ ề
ợ ất khác nhau có xu hướng tăng. Do đó HV, độ ớ ỷ ọ

ử ụng NaAc và TEA tăng hơn so vớ ử ụ

ì Cơ chế ả ứ ử ụ ạ

Riêng đố ớ ả ứ ể ả đế ế
ệ ể ệ ỗ ầ ệ
ị ạ ố ắ ế ị ồ ớ ố

ạ ấ ạ ị ở đáy, không đủ ả ứ
ố ế ả ần như không thể ỉ cho đượ

% lượ ố
Như ậ ế ố ạ ệ ứ ảnh hưở

ớ ệ ả xúc tác. Đố ớ ặ ạ
ạ hơn KOH nhưng không đáng kể, trong khi đó khối lượ

ử ủ ấ ầ ủ ậ ể ấ ạ ế
đáng kể ề ệ ứ . Đây là nguyên nh ả ệ ả

ủ ới NaOH, nhưng không đáng kể Tương tự như 
ả ự ợ ất trung gian trướ ạ

ở ẽ lâu hơn ớ do đó ỷ ọng và độ
ớ ủ ả ẩ ả ứ ử ụng xúc tác KOH cao hơn khi sử

ụ ẽ ạ ồ ạ ả ẩ ử
ụng KOH lâu hơn so vớ ứ ạ ợ ấ ồ ạ

hơn nên ị ủ ủ ả ẩ ả ứ ử ụ
cũng sẽ cao hơn ử ụng NaOH và cũng không đáng kể

ề ả năng hòa tan xố ỏ ạ
ợ ờ ế ố ắ

ấ ế ả này cũng tương tự như kế ả ứ ủ
Như vậ ệ ả ả năng 

ử ụ ố ấ ố các xúc tác đánh giá

 ứu đánh giá hàm lượ ợ

ả ộ ố ứ như sau:
ứ đã khả ả hàm lượ

ừ đế ối lượ ới lượ ố ế ả ử ụ
ủ ằng hàm lượ

ợ ả
ủ ỹ

ể ử ụ ặ ớ
lượ

Do đó đã ả ả lượ
– – – – – ối lượ ố ế ả Kết quả phân tích

tính chất sản phẩm cũng như khả năng hòa tan xốp phế thải như 
ảng 7. Tính chất của sản phẩm phản ứng glycolysis khi thay 

đổi lượng xúc tác NaOH .

ả ấ ủ ả ẩ ả ứng glycolysis khi thay đổi lượ

Mẫu Lượng xúc tác, 
Khả năng hòa tan xốp

Độ nhớt, mPa.s Tỷ trọngThời gian xốp 
tan hết, phút

Thời gian hòa tan xốp 
cho lần cuối, phút

ế ả ấ ời gian để ố ết, độ ớ ỷ ọ
HV đề ả ầ tăng hàm lượ ừ 0,5 đế

ị ẫn xu hướ ả ớ ử ụ
đó đạ tăng lại nhưng vẫ ỏ hơn khi sử
ụ

chưa thấ ệ ả ủ ậ
ả năng hòa tan xố chưa tố ả ẩ ả ứ ần như 

ồ ấ ề ầ ở ề ạng thái, đó là ốp chưa 

ả ứ ạ ắ ỏ chưa phả ứ ớn. Do đó độ
ớ ỷ ọ ủ ả ẩm cao, HV thì đóng góp bở ề

ớ ệ ả ả
năng hòa tan xốp nhanh hơn, xố ạnh hơn nên sả

ẩ ở ức độ loãng cũng tăng ứ ể
ầ ả ứ ảy ra hoàn toàn hơn – nghĩa 

là hàm lượng repolyol tăng ần không đổ ộ ớ ệ ấ

ệ ạ ạ ợ ấ ỗ ợ ả ẩ
ậy, độ ớ ỷ ọ ủ ả ẩ ả hàm lượ
ử ụ tăng

Tuy nhiên, khi NaOH đạ % thì HV đạ ị ỏ ấ
đó khi tăng tiếp lượ ủ ả ẩ ả ứ tăng trở
ạ ứ ỏ lượ đã đủ, khi cao hơn thì trở nên dư, HV 
ủ ả ẩm có đóng góp thêm của NaOH dư tăng trở ạ

ị ọng, đặc trưng cho sả ẩ ậ ự
đặc trưng này, dừ ảo sát tăng hàm lượ Như vậ

ới hàm lượng đạ ệ ả ố ượ ớ ố
ế ả

 ứ ự ọ ờ ợ

ộ ố ứ ề quá trình glycolysis đố ớ ố ứ
ế ải đề ằ ờ ối ưu khoả ừ ự ế

ế ộ ố ử ệ ả ậ ấ ề ế ố
ảnh hưở ới quá trình glycolysis đạ ệ ả ả ờ

Như vậ ả ố ế ả
ẽ ả ảnh hưở ủ ờ ả ừ đế Kết 

quả phân tích các chỉ tiêu đối với sản phẩm phản ứng theo thời gian 
như trình bày tại ả ấ ủ ả ẩ
khi thay đổ ờ ả ứ

ậ ấ ờ ố HV, độ ớ ỷ
ọng đề ả ất HV đạ ị ại 2 h, sau đó tăng 
ở ạ

ạ ự ế ả ứng đã xảy ra trước đó, xong chưa 
đáng kể. Do đó có cả ố ế ả ạ ắ ỏng chưa phả
ứ ồ ạ ỗ ợ ả ẩ ị HV, độ ớ ỷ

ọ ủ ả ẩ ớ
ờ ả ứ ả ệt hơn, xố ầ

ứ ỏ ệc hình thành carbamate và repolyol tăng dần, lượ
dư giả ần đế ế ạ ỗ ợ ả ẩ ầ ở

ỏ ớ ồi đồ ấ ậ ị độ ớ ỷ ọ
ủ ả ẩ ả ầ

Đặ ệ ả ứng đượ ủ ả ẩm đạ ị
min, sau đó khi vượ ủ ả ẩ quay đầu tăng trở
ạ ả ờ đế ể ả ứng đã xả
hoàn toàn, lượ ố ế ả ả ứ đã ế

ệ ẫ ế ụ ả ứ ở ệt độ
gần tới nhiệt độ bắt đầu phân hủy xốp (245 ) đã làm các phân 
ử ắt đầ ị ủ ầ ả ẩ ụ ả

ả ẩ ụ ạ ừ trướ h cũng sẽ ế ụ
ả ứ ụ ả ẩ ụ ủ

ả ẩ ạ ị ảnh hưở ủ ự ồ ạ ề ạ ợ ấ ạ
ấ ả ả ứ ụ ờ ả ứng vượ

ị ủ ả ẩ ả ứ tăng trở ạ Như vậ ả
ậ ấ ờ ả ứ ối ưu là 2

ả ấ ủ ả ẩm quá trình glycolysis khi thay đổ ờ
ả ứ

Mẫu
Thời gian 

phản 
ứng, h

Độ nhớt, Tỷ trọng

 ế ậ

ề ử ế ố ế ả ệt Nam chưa có 
ứ ề ế ố đườ ọc. Ngượ ạ

ế ớ ệ ế ố theo phương pháp hóa họ
đã phát triển tương đố ệ ộ ố đã thương mại hóa, nhưng 

ự ế ế ả ẫ đượ ử ằng các phương pháp chôn lấ
và đố ỏ Phương pháp hóa học dùng để ế ố ế ả
nghĩa về ặt môi trườ ế ể ự ệ ằ

ố
ể ệ ấ ụ ổ ế ấ ế ớ
ả ẩ ủ ế ố ế ả

đườ ệ ấ ấ ủ
ả ẩ ả ứ ụ ộ

ế ố ồ ệt độ ả ứ ờ
ả ứ ứ ủa chúng tôi đã chọn đượ

ợ ới hàm lượ ối ưu tạ ệt độ ờ
ợ ế ố ế ải qua con đườ

ụ ể như sau

Loại Tỷ lệ
xốp 

phế thải

Nhiệt độ 
phản  

ứng

Loại Tỷ lệ
xốp phế 
thải

Thời gian 
phản ứng

tỷ lệ 
khối

lượng

khối 
lượng

ứu đã sơ bộ đánh giá ấ ủ ả ẩ ừ
glycolysis đượ ự ện trong điề ệ ối ưu vừa nêu như sau:

Tỷ trọng Độ nhớt, mPa.s Chỉ số 
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ờ ảm ơn

ả ảm ơn sự ỗ ợ ủ ộ
ọ ệ cho đề tài “Nghiên cứ ế

ế ả ệu để ế ạ ậ ệ ệt”, mã số
NĐT.53.KR/19.
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